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 I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khu vực miền núi phía Bắc (MNPB) bao gồm 15 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc và phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, chiếm 30,6% dân số cả nước, nơi  có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó 83,2% dân số sống ở khu vực nông thôn.

 Vùng có vị trí cực kỳ quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, có đường biên giới dài với các nước, có tiềm năng và lợi thế phát triển về lâm, nông nghiệp, nhất là lâm nghiệp. 

 Đối với sản xuất nông nghiệp (bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp) tuy đã có bước phát triển khá trong những năm vừa qua, đang chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên vẫn là vùng có tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm, sản xuất nhỏ, phân tán. 

Nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc đang đứng trước những khó khăn, thử thách mới mà nội lực trong vùng khó có thể giải quyết được: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; sảm phẩm đòi hỏi hàm lượng khoa học cao,... 

 Vì thế trong những năm tới phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn trong Vùng vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là cơ sở để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển hài hoà, bền vững của cả nước.
Do vậy, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng Đề án: “Phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc” 

II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X; 

- Nghị quyết của Chính phủ số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008, số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008; 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010, số 1064/QĐ-TTg ngày 8/7/2013, số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013,số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013. 
III. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 
Chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được khảng định một cách toàn diện trong Đề án và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 

  Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

Đối với vùng Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020.

   Các tỉnh miền núi phía Bắc cùng với các tỉnh trong cả nước đang tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trên của Đảng và Nhà nước..

  Do đó, đề nghị Ban cán sự cho phép trong Đề án này tập trung vào đánh giá đề xuất chủ trương giải pháp lớn cho phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và hạ tầng thiết yếu nông thôn miền núi phía Bắc. Lựa chọn mục tiêu trước mắt, lâu dài để có lộ trình triển khai phù hợp trong giai đoạn 5 – 10 năm tới. Kiến nghị Đảng, Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với vùng. 

                           Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển khá và toàn diện, đang chuyển đổi cơ cấu hướng theo nhu cầu của thị trường, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả
 Từ năm 2008 đến năm 2013, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tốc độ tăng bình quân 5,7%; trong đó nông nghiệp tăng 5,2%, lâm nghiệp tăng  6,0%, thủy sản tăng 5,6 % (các chỉ số trên của cả nước là 3,9 %, 3,2 %, 4,2, 6,3%). Tỷ trọng giá trị ngành trồng trọt từ 68,2% năm 2008 xuống còn 64,1% năm 2013 (cả nước 74,7% và 72,7%); chăn nuôi tăng từ 30,1% lên 34,2% (cả nước là 23,7% và 25,7%).  

1.1. Sản xuất các loại cây trồng đang chuyển đổi tích cực tăng nhanh các sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  

   Năm 2013, sản lượng lúa đạt 3,36 triệu tấn, tăng 211 nghìn tấn so với năm 2008. Sản lượng ngô đạt 1,8 triệu tấn ( 35,1% cả nước). Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2013 đạt 5,16 triệu tấn; bình quân đầu người đạt 435 kg/người/năm, đảm bảo an ninh lương thực cho toàn vùng. 

           Sản xuất rau, đậu các loại tăng bình quân 4,0%/năm, từ 99,3 ngàn ha năm 2009 lên 116 ngàn ha năm 2013. 

          Bình quân thời kỳ 2009 – 2013 diện tích đậu tương tăng 1,5%/năm, lạc tăng 7%/năm, mía tăng 4,1%/năm. So với năm 2009, năm 2013 diện tích chè tăng 4,0%, sản lượng tăng 18,0%; cà phê hiện có trên 15 ngàn ha, chủ yếu là cà phê chè; cao su có khoảng 56,6 ngàn ha. 

          Diện tích cây ăn quả hiện có khoảng 130 ngàn ha, tăng bình quân 3,2% năm; sản lượng quả các loại vào khoảng 1,3 triệu tấn. 

1.2. Trong điều kiện dịch bệnh liên tiếp xẩy ra ở nhiều địa phương, nhưng chăn nuôi nhất là chăn nuôi đại gia súc vẫn phát triển với tốc độ khá.  

 Năm 2013 so với năm 2009, đàn trâu miền núi phía Bắc giảm 7,85% (cả nước giảm gần 10%), đàn bò giảm 10% (cả nước giảm 14%), riêng đàn lợn vùng chỉ giảm 0,64% (cả nước giảm tới 3,1%). Đàn gia cầm tăng mạnh từ 61,83 triệu con năm 2009 (chiếm 22% tổng đàn cả nước) lên 68,053 triệu con năm 2013, tăng 10,06%.

1.3. Trong lâm nghiệp, việc trồng rừng sản xuất được đẩy mạnh nhờ chính sách giao đất giao rừng, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng được triển khai tích cực. Nhờ vậy tỷ lệ che phủ rừng tăng lên.

 Đến hết năm 2013, diện tích đất lâm nghiệp đã giao đạt trên 85%, nhiều tỉnh đã hoàn thành trên 90% kế hoạch. Trong 5 năm 2009 – 2013 đã trồng được 499,6 ngàn ha rừng tập trung; trong đó 65.397 ha rừng phòng hộ (bằng 49% cả nước), 434.203 ha rừng sản xuất (bằng 51,7% cả nước). Độ che phủ rừng từ 48,1% năm 2009 lên 51,1% năm 2003; bình quân mỗi năm tăng 0,6% (cả nước 0,5%).

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang tạo ra chuyển biến mạnh đối với việc bảo vệ và phát triển rừng,  năm 2012 đã thu được 1.171 tỷ đồng, tương đương với ngân sách Trung ương cấp để đầu tư thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.         

1.4. Trong thủy sản, hầu hết các tỉnh đã xác định là ngành kinh tế quan trọng, nên tập trung quy hoạch, hướng dẫn và tạo điều kiện, khuyến khích nuôi trồng phát triển

  Diện tích nuôi từ 40 ngàn ha năm 2009 tăng lên 42,1 ngàn ha năm 2013, bình quân mỗi năm tăng 1,3%. Sản lượng tăng từ 69.957 tấn năm 2009 tăng lên 95.404 tấn năm 2013; tăng 25.447 tấn (tăng bình quân 8,9%/năm). Đến nay 100% tỉnh có trung tâm giống, chủ động cung ứng giống cho nuôi trồng.    
2. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm và tập trung chỉ đạo đã đem lại hiệu quả thiết thực 

2.1. Kiện toàn hệ thống nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp vùng, tập trung nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đặc thù của vùng đã đem lại hiệu quả tích cực

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, công nghệ canh tác, chế biến, bảo quản,.. chuyển giao ra sản xuất, đóng góp có hiệu quả vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, tăng nhanh thu nhập cho nông dân miền núi;...

2.2. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ 

  Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích hợp đồng kinh tế - kỹ thuật giữa nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu với nông dân. Xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ sinh học, công nghệ cao, bảo quản – chế biến nông, lâm, thủy sản... 

            Các tỉnh rà soát, bổ sung cơ chế phối hợp giữa hệ thống nghiên cứu khoa học và khuyến nông từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn với khuyến nông địa phương nhằm tạo điều kiện chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.  

2.3. Được ưu tiên về vốn cho khoa học công nghệ đối với các tỉnh miền núi phía Bắc; Các đề tài nghiên cứu đã được chuyển giao có hiệu quả vào sản xuất

Hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ từ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở đã được các cơ sở khoa học thuộc Bộ thực hiện. Nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống cây, giống con năng suất và chất lượng cao như các giống chè quý, giống cây lâm nghiệp; tiến bộ kỹ thuật về công nghiệp rừng, lúa lai.., được chuyển giao rộng khắp cho nông dân; góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương canh tác bền vững, định canh;

Hoạt động khuyến nông các tỉnh trong vùng được ưu tiên đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương, thường cao hơn các vùng khác. 
3. Nông thôn miền núi có nhiều đổi mới, chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt nên cơ cấu kinh tế nông thôn đã có chuyển biến tích cực, thu nhập của nông dân tăng, nghèo đói giảm, an sinh xã hội được đảm bảo.
3.1. Kinh tế nông thôn chuyển đổi tích cực do ngành nghề, dịch vụ được quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chú ý đúng mức
Đến cuối năm 2013, toàn vùng có 597 làng nghề, chiếm 21% số làng nghề cả nước. Tạo ra việc làm cho trên 220 ngàn lao động có thu nhập chính từ ngành nghề và 11 ngàn lao động làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực ngành nghề ở khu vực nông thôn;

Các trường đã kết hợp với các tổ chức chính trị ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ kinh phí cho nông dân theo học. Trong 5 năm 2009 – 2013 đã đào tạo được 100 ngàn lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm ngay sau đào tạo đạt 70%; một số người về áp dụng kiến thức đã học tổ chức các trang trại trồng cây nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gà, lợn, nuôi cá,...  

3.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có kết quả khá tích cực 

a). Về công tác xây dựng và phê duyệt quy hoạch 

 Đến tháng 9/2013 vùng đã có 80% số xã hoàn thành quy hoạch chung (gần bằng bình quân chung cả nước). Trong đó 30% số xã có quy hoạch sản xuất nông nghiệp; 40% số xã có quy hoạch chi tiết hạ tầng và 30% số xã đã công bố quy hoạch. 

Đã có 53% số xã lập xong đề án xây dựng nông thôn mới (bình quân chung cả nước là 70%).  

b). Về cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn
 Trong điều kiện ngân sách khó khăn, nhiều tỉnh đã vận động cộng đồng dân cư hiến đất, giải phòng mặt bằng, đóng góp tiền, công lao động và vật lực khác cho làm đường. Do đó đã tạo ra được phong trào thi đua xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông.  

            Về thủy lợi 5 năm (2009 – 2013) đã tăng năng lực tưới 12,5 ngàn ha; phục vụ tưới ổn định 9 ngàn ha; tiêu gần 3 ngàn ha. Hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới 85 ngàn ha lúa Đông xuân và 135 ngàn ha lúa mùa; hàng ngàn ha rau màu và cây công nghiệp; ngoài ra còn tạo nguồn cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

Các công trình chống sạt lở trên sông, suối Việt – Trung được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2009, đến nay các dự án cơ bản hoàn thành, với tổng chiều dài khoảng trên 40 km kè sông, suối.

   Đến năm 2013, tỷ lệ dân số nông thôn toàn vùng được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 63% (cả nước 82%); tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 48,2% (cả nước 60%).
c) Về hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn tiếp tục được củng cố, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả 

Tính đến hết năm 2012 và theo tiêu chí mới Vùng có 1.070 trang trại, tăng 414 trang trại (tăng 63,1%) so với năm 2011. Trong đó, trang trại trồng trọt chiếm 4,1%, nuôi trồng thủy sản chiếm 11,1% và trang trại chăn nuôi chiếm tới 81,7%, trang trại khác chiếm 3,2%;

Năm 2013 vùng có 5.357 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông – lâm – thủy lợi. Có 1.702 HTX (trong đó 92,4% HTX nông nghiệp; 6,2% HTX thủy sản và chỉ có 1,4% HTX lâm nghiệp), tăng 14% so với năm 2010; trong đó 48% số HTX đảm bảo được thu bù chi hoặc có lãi thấp. Doanh nghiệp nông nghiệp vẫn phát triển nhưng chậm so với các vùng khác 
d). Văn hóa, xã hội và môi trường

Về văn hóa – xã hội: Duy trì hàng ngàn đội văn nghệ thôn/bản. Về môi trường nông thôn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ có nước sử dụng  hợp vệ sinh đạt 63%; tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh  đạt gần 60%; tỷ lệ hộ có khu chăn nuôi hợp vệ sinh đạt gần 30%...  
e). Về hệ thống chính trị và an ninh trật tự ở nông thôn

Sau kỳ Đại hội Đảng các cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở đã sớm được củng cố và kiện toàn; các cấp ủy đảng đều có Nghị quyết và chương trình hành động về xây dựng nông thôn mới.  Hoạt động của Đảng bộ cơ sở đều chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thuyết phục vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tình hình chính trị và trật tự xã hội ở nông thôn được tăng cường, ổn định.
f). Việc huy động các nguồn lưc thực hiện Chương trình được các cấp, các ngành và doanh nghiệp quan tâm đáng kể

Trong 3 năm, theo báo cáo chưa đầy đủ, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới của vùng đạt 92.172,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 65% (vốn trực tiếp cho Chương trình là 17,2%; lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và từ ngân sách địa phương là 47,8%); vốn nhân dân đóng góp là 3,8%; vốn tín dụng và doanh nghiệp khoảng 31,2%.

h). Về kết quả đạt các tiêu chí nông thôn mới

Đến tháng 9/2013, bình quân  toàn vùng đạt  6,3 tiêu chí, tăng 2,6 tiêu chí so với năm 2010 (bình quân cả nước đạt 8,06 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí). Số xã đạt 19 tiêu chí là 10 xã, chiếm 0,4% (cả nước là 0,75%); đạt 15 – 18 tiêu chí chiếm  3,3% (cả nước là 5%); đạt 10 – 14 tiêu chí chiếm 15,1% (cả nước là 26,5%); đạt 5 – 9 tiêu chí chiếm 45% (cả nước là 49%) đạt dưới 5 tiêu chí còn 36% (cả nước là 18%). 

            Năm 2012 thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5% so với năm 2008, nhưng mới bằng 64,6% bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm 7% so với năm 2009. 

           4. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai có hiệu quả.

           4.1. Kết quả triển khai thực hiện các chương trình sắp xếp, ổn định dân cư 

          Về ổn định dân cư biên giới Việt –Trung đã sắp xếp bố trí được gần 5 vạn hộ gia đình; trong đó, có 3 nghìn hộ ra các địa bàn trống dân và có vị trí trọng yếu; thành lập gần 100 điểm dân cư mới, tạo thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân phục vụ phân giới, cắm mốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

         Về di dân biên giới Việt – Lào: đã bố trí sắp xếp, ổn định được 1.223 hộ; đang triển khai dự án quy hoạch 38 vạn ha đất canh tác nương rẫy, thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu 105 ngàn ha,

            Về di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đến năm 2011 đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu điểm tái định cư; di chuyển xong 20.380 hộ dân ra khỏi lòng hồ.  

             Về thủy điện Lai Châu, đã hoàn thành di chuyển 49 hộ giải phóng mặt bằng công trường phục vụ tiến độ thi công xây dựng nhà máy; phê duyệt 3 khu tái định cư Can Hồ, Nậm Khao, Mường Tè . 

          4.2. Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo,

          Giai đoạn 2006-2010, Tập trung thực hiện Dự án Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất với kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 84,6 tỷ đồng. 

         Dự án đã góp phần từng bước đổi mới nhận thức, cách  nghĩ, cách làm, xóa bỏ tập quán sản xuất cũ, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ trung bình và khá, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo nông thôn trong 8 năm qua với mức 3,5 – 4%/năm.

          4.3. Kết quả thực hiện Chương trình 135      

            Đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ thuật cho khoảng 780 ngàn lượt người; xây dựng trên 3,5 ngàn mô hình, với kinh phí trên 135 tỷ đồng; hỗ trợ giống cây trồng trị giá gần 280 tỷ đồng; giống vật nuôi 190 tỷ đồng; vật tư chủ yếu gần 110 tỷ đồng; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm sản 230 tỷ đồng.

           4.4. Kết quả thực hiện Chương trình 30a,   

            Đến nay, các tỉnh đã cơ bản hoàn thành quy hoạch sản xuât và khu dân cư, gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp (khai hoang, phục hóa, trồng trọt, giống chăn nuôi, xây dựng chuồng trại…) và khuyến nông gần 303 tỷ đồng; xây dựng công trình hạ tầng (thủy lợi, nước sinh hoạt) 505 tỷ đồng; hỗ trợ 8 ngàn hộ 64,8 tỷ đồng trồng 30 ngàn ha rừng; hỗ trợ 5,6 ngàn tấn gạo cho hơn 8,5 ngàn hộ nhận khoán bảo vệ rừng và gần 3,3 ngàn hộ vùng giáp biên. 
4.5. Kết quả thực hiện Chương trình xóa bỏ, thay thế cây chứa ma túy

Đến nay diện tích tái trồng cây thuốc phiện và cây có chứa chất ma túy đã cơ bản được xóa bỏ. Từ 66,6 ha vào các năm 2007 – 2008, xuống còn 29,2 ha năm 2009 – 2010 và dưới 5 ha năm 2013.
5. Hệ thống chính sách về nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc hiện có đang phát huy có hiệu quả, góp phần cải thiện mức sống và điều kiện sống dân cư nông thôn.
 Ngoài hệ thống chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn chung của cả nước; khu vực miền núi phía Bắc đang được hưởng các chính sách đặc thù như:

a). Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Chính sách về rừng: Ngoài chính sách chung về giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp; có chính sách phát triển rừng nguyên liệu gỗ trụ mỏ, nguyên liệu giấy, áp dụng thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 380/CP của chính phủ… Qua đó, rừng đã có chủ thực sự, khắc phục được trình trạng nghèo và không có đất. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập từ hoạt động kinh tế lâm nghiệp cao hơn, nhận thức được nâng lên. Chăm sóc và bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng được đẩy mạnh; tăng độ che phủ rừng và diện tích trồng.

- Ngoài các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa chung cả nước, nhà nước đã ban hành chính sách thông qua các Chương trình phát triển chè, cao su, cà phê chè, cây ăn quả; gia súc ăn cỏ, hình thành các vùng chăn nuôi trâu, bò thịt tập trung gắn với đồng cỏ, bò sữa, lợn tập trung, gà vườn,..Nhờ đó, thu nhập của người dân sản xuất nông nghiệp đã được cải thiện.

- Về thủy sản,thông qua Chương trình khuyến ngư, hướng dẫn nuôi thủy sản nước ngọt và một số đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá Hồi vân, cá Tầm…đang có triển vọng và xu hướng phát triển nhanh. 
- Chương trình khoa học công nghệ miền núi phía Bắc: Hàng năm được ưu tiên đầu tư kinh phí thông qua các đề tài nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu, chuyển giao tập trung xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao, canh tác trên đất dốc,  bơm va, bơm thủy luân, tưới tiết kiệm nước, thủy điện nhỏ ở một số tỉnh,… chuyển giao các tiến bộ cho sản xuất.  

- Chương trình  phát triển thủy lợi nhỏ cho miền núi: Thông qua đầu tư thực hiện chương trình phát triển thủy nhỏ (bao gồm cả vốn vay ADB) cho vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, phát triển các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang. Đến nay, năng lực tưới của công trình thủy lợi trong vùng hiện có 7.394 công trình, đang phục vụ tưới 189.485 ha.
b). Về phát triển nông thôn

- Ngoài chính sách xây dựng nông thôn mới chung của cả nước; vùng miền núi phía Bắc các hộ nghèo được hưởng chính sách không phải đóng góp khi xây dựng nông thôn mới. Thực hiện dự án vốn vay của ADB:138 triệu USD. Đây là một nguồn lực lớn cùng với các nguồn lực khác trong nước, trong vùng, trong dân, tạo nên đột phá về sơ sở hạ tầng nông thôn miền núi những năm qua.   

c). Chính sách hỗ trợ theo Chương trình MTQG

 Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đã ban hành chính sách ưu đãi có tính đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất, quy hoach bố trí sắp xếp ổn định dân cư, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện sống  dân cư nông thôn đối vơi vùng còn có quá nhiều khó khăn, vùng dân tốc thiểu số.

           - Về chính sách hỗ trợ sản xuất: Nội dung chủ yếu của các chính sách trên hướng vào: Hỗ trợ nông dân thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang, nương rẫy cố định, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản, giống cỏ, chuồng trại chăn nuôi, tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, cải tạo ao nuôi thủy sản,…để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 
- Về chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo, Chương trình 135 và Chương trình 30a. Với việc hỗ trợ vật tư, giống, vốn, thiết bị và tập huấn kiến thức, kỹ thuật.v.v. đã thực sự mang lại hiệu quả, nâng cao kiến thức cho nông dân để tự phát triển sản xuất, xóa được đói, giảm được nghèo; cùng với các hợp phần khác của chương trình 135 đã làm thay đổi khá rõ diện mạo các xã khó khăn.

          d)  Về chính sách sắp xếp ổn định dân cư
Triển khai thực hiện các chính sách sắp xếp, ổn định dân cư, đến nay các tỉnh đã cơ bản hoàn thành quy hoạch các địa bàn sắp xếp bố trí ổn định dân cư đối với các vùng. Đang thực hiện việc di dời, sắp xếp, bố trí dân cư theo kế hoạch hàng năm, có chương trình đã hoàn thành 100% kế hoạch như Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Các hộ dân được sắp xếp, bố trí ổn định được giải quyết diện tích đất ở, đất sản xuất; được hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và đầu tư cơ sở hạ tầng…nên đời sống của tuyệt đại các hộ dân được ổn định.       
II. NHỮNG TỒN TẠI, YẾU KÉM

1. Nông nghiệp miền núi phía Bắc phát triển kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt các nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu và đổi mới phương thức sản xuất còn chậm

 Rừng chiếm tới 35% diện tích cả nước, tỷ lệ che phủ rừng tăng, nhưng năng suất, chất lượng rừng còn rất thấp; lợi ích đem lại cho chủ rừng không cao và thiếu bền vững. Nông nghiệp, năng suất cây trồng, vật nuôi đều còn thấp, sản xuất vẫn phổ biến là lạc hậu, nông sản có “thương hiệu” còn thiếu. Thủy sản, diện tích mặt nước phần lớn bỏ hoang; một số vùng nuôi năng suất thấp và chủ yếu là sản phẩm truyền thống nên hiệu quả không cao.

2. Công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm, thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn của vùng

             Công nghiệp chế biến nông, lâm sản, nhất là chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu gia tăng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp. Hầu như chưa có quy hoạch tổng thể về các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản để hướng dẫn đầu tư phát triển. 
3. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá ở nông thôn miền núi phía Bắc

 Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, chưa có chính sách đặc thù, tháo gỡ những khó khăn trong nội tại vùng, tạo điều kiện cho các Tổ hợp tác, HTX, trang tại, doanh nghiệp phát triển và đổi mới phương thức hoạt động có hiệu quả. Hiện có 52% HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ, 16% HTX có đăng ký nhưng thực chất không hoạt động.

4. Nông thôn miền núi sau 3 năm thực hiện đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa nhưng kết quả đạt được còn thấp

Tỷ lệ phát triển hạ tầng của vùng vẫn thấp nhất cả nước, nhất là giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, cơ sở văn hóa…và đang là “điểm nghẽn” chính cho sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng; trong đó có nông, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn.  Dân cư phân tán, trình độ dân trí thấp, nhiều tập tục lạc hậu hiện còn năng nề; công cuộc xóa lạc hậu, giảm nghèo là nhiệm vụ cao nhất và cũng là gánh nặng nhất trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của vùng.   
5. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn miền núi phía Bắc còn thấp, chênh lệch giữa các khu vực còn lớn, lại đang có xu hướng doãng ra; số hộ nghèo cao; phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc

 Thu nhập của nông dân trong vùng năm 2012 là 10,8 triệu đồng /người/năm, bằng 64,6% bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn của vùng vẫn còn 24%, cao gấp 2,4 lần cả nước. Tiêu chí văn hóa đạt khoảng 3,5% đạt chuẩn, bằng 20% cả nước; khả năng tiếp cận các nguồn thông tin và thụ hướng các thành quả của công cuộc đổi mới hạn chế. Các tệ nạn xã hội, an ninh trật tự xã hội ở một số địa bàn còn phức tạp.

6. Những chính sách hiện có đang bộc lộ nhiều bất cập kể cả trong nội dung và tổ chức thực hiện
Chính sách được ban hành nhiều, nhưng nguồn lực ít, thường chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Hướng dẫn thực hiện thường chậm so với tiến độ, không sát với thực tiễn, khó hiểu, khó làm.

 Thiếu sự gắn kết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  với tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông. Điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội chưa phát triển, địa hình chia cắt, xuất hiện tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Thiếu chính sách đủ mạnh thu hút doanh nghiệp. Thiếu vắng chính sách tín dụng đặc thù cho trồng rừng kinh tế, tạo đủ điều kiện và động lực cho hộ gia đình làm giàu từ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

  Việc lồng ghép các dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất chưa thực hiện tốt ở các địa phương, nên nguồn lực phân tán, hiệu quả đầu tư thấp.
  MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG YẾU KÉM

1. Nguyên nhân khách quan

- Nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc đi lên từ mức xuất phát điểm rất thấp, có thể nói thấp nhất cả nước; 
  - Trình độ dân trí thấp nên nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều nơi vẫn còn mang tính chất của một nền sản xuất tiểu nông, nhỏ lẻ, phân tán; cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, nhân lực ít được đào tạo; chưa đủ sức hấp dẫn đầu tư, nhất là đầu tư cho các lĩnh vực phát triển bền vững; 

  - Do địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa thớt, địa hình nhiều núi đá, chia cắt phức tạp,...nên suất đầu tư cao, nhất là đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong khi nguồn lực còn rất hạn chế;

- Giá cả vật tư, nông sản hàng hóa biến động khó lường; thời tiết trong vùng biến đổi thất thường và khắc nghiệt (giá rét, sương muối, bão, lũ quét, lũ ống, khô hạn,..).

2. Nguyên nhân chủ quan

- Tư duy và nhận thức chưa đúng mức về vị trí vai trò của nông nghiệp, nông thôn đối với vùng có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; 

- Sự phối hợp các ngành, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương ở một số khâu còn hạn chế; 

- Một số cơ chế chính sách ưu đãi chưa đúng mức, chưa bù đắp được những khó khăn, yếu thế có tính đặc thù trong vùng. Hệ thống chính sách hiện có còn nhiều bất cập chưa hợp lý, thiếu đồng bộ, chậm được điều chỉnh, tổ chức thực hiện kém;
 - Đầu tư của Nhà nước và xã hội cho nông nghiệp, nông thôn trong vùng còn thấp; bố trí dàn trải ở nhiều Chương trình, dự án. Cơ cấu đầu tư còn bất cập, chủ yếu tập trung vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (hơn 90% tổng vốn thực hiện), đầu tư cho sản xuất chiếm 3 – 5%.
- Trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở nhìn chung còn yếu, chưa đảm bảo là yếu tố nòng cốt cho phát triển lâu dài, việc đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng kiến thức còn hạn chế.
III. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ  

  1.Tình hình thế giới:

Thời gian qua, tác động mạnh của nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của các nước khu vực và toàn cầu. Thay đổi thị trường nông sản do thay đổi khẩu phân ăn. Việc bổ sung áp dụng nhiều tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường.  
 Những nghiên cứu  mới đã được áp dụng có hiệu quả: công nghệ gen, kiểm soát dịch bệnh,quản lý chuỗi cung ứng,..  
2. Tình hình trong nước

 Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ có những chuyển biến sâu sắc, ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng. Tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên vốn đầu tư và cải cách thể chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, đặc biệt là vùng miền núi phía Bắc;  

 Những thay đổi về cơ cấu dân số, lao động và kinh tế, nhu cầu tiêu dùng,... và chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu; 

 Chiến Lược Tăng Trưởng Xanh đang được xây dựng, với trọng tâm về sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chất thải và giảm bất bình đẳng xã hội.
3. Thời cơ, thách thức từ điều kiện của vùng

 Cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, suất đầu tư rất cao; dân cư phân tán, trình độ dân trí thấp, nhiều tập tục lạc hậu còn nặng nề, tỷ lệ hộ nghèo cao; 

 Do đất đai rông, nhiều cao nguyên màu mỡ, có lợi thế về rừng, có điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung; nuôi trồng thủy sản có giá trị cao.
Phần thứ hai

         QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. QUAN ĐIỂM 

1. Phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc phải phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cả nước và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đảm bảo thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực; gắn phát triển kinh tế, xã hội và môi trường để đảm bảo phát triển bền vững

2. Phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía bắc phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; lựa chọn mục tiêu và lộ trình triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng để đảm bảo phát triển bền vững

3. Khai thác lợi thế về rừng, các cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, hồ chứa nước để phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản với quy mô lớn tập trung, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân

4. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn phải gắn với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu và nâng cao mức sống nhân dân trong Vùng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiếu số ở vùng sâu, vùng cao, biên giới

5. Phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc trên cơ sở khai thác có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài vùng, gắn với sự quan tâm đầu tư đặc biệt của nhà nước đối với vùng còn nhiều khó khăn và có vị trí quan trọng về bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung cao nỗ lực xoá đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đáp ứng cho yêu cầu sản xuất hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư nông thôn. Hỗ trợ nông dân phát triển và bảo vệ rừng, sản xuất các ngành nông nghiệp hàng hoá có lợi thế ở từng vùng, đa dạng hoá thu nhập bằng phát triển lâm nghiệp xã hội. Khuyến khích phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

2. Định hướng theo các địa bàn đặc trưng

2.1. Đối với địa bàn đồng bằng: 

 Tập trung thâm canh sản xuất lương thực, rau, màu; phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm, nhất là vịt, nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đầu tư phát triển đường giao thống xã, thôn theo hướng cứng hóa; hoàn thiện hệ thống thủy lợi tưới tiêu chủ động; nâng cấp hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, đảm bảo đủ nước cho dân cư; từng bước hoàn thiện và nâng cấp các cơ sở hạ tầng về y tế, trường học, thông tin, điện, văn hóa, xã hội,..đi trước về các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Đối với địa bàn trung và núi thấp

 Đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa quy mô hơp lý gắn với công nghiệp chế biến các sản phẩm: chè, cao su, cây ăn quả, ngô, đậu tương, thuốc lá; chăn nuôi trâu, bò thịt, bò sữa, gà,... Trồng rừng nguyên liệu giấy, gỗ trụ mỏ, dân dụng và phát triển lâm sản ngoài gỗ. Phát triển đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn/bản và từng bước đến các hộ gia đình; nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, kè chống sạt lở đất, lở bờ sông, phát triển nhanh các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, khuyến khích các hộ gia đình xây dựng 3 công trình vệ sinh thiết yếu. Phát triển hạ tầng y tế, trường học, điện, bưu chính viễn thông,... 

2.3. Đối với địa bàn núi cao, vùng sâu, vùng xa  

Khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất gỗ quý; phát triển sản xuất lâm, nông kết hợp và nuôi trồng thủy đặc sản nước lạnh. Đảm bảo đường giao thông đến 100% xã, từng bước đầu tư đường từ xã về các thôn/bản; giải quyết nước sinh hoạt cho các địa bàn quá khó khăn; xây dựng các nhà văn hóa thôn/bản, các trạm y tế xã, trường học gắn liền với các điểm dân cư và mở rộng diện học nội trú; tìm nhiều nguồn năng lượng để đảm bảo có điện cho dân,..           

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về phát triển kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5 – 4% thời kỳ 2016 – 2020; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 24 triệu đồng/năm 2020;

- Tỷ trọng GDP nông nghiệp trong GDP chung toàn vùng là 27% vào năm 2015 và 21,9% vào năm 2020.

b). Về phát triển xã hội 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 – 4%/năm; giải quyết việc làm 250 – 300 ngàn lao động/năm; tỷ lệ lao động nông thôn được qua đào tạo đạt khoảng 40% vào năm 2020;

-  Đến năm 2020, khu vực nông thôn tỷ lệ trẻ em mẫu giáo đến trường lên trên 70% và trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 85%;

- Đến năm 2020, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%, trạm y tế xã có bác sỹ đạt trên 80%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 15%;

- Đến năm 2020 có 90% số làng, bản có nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt cộng đồng.

c). Về bảo vệ môi trường

- Nâng độ che phủ rừng lên 50% vào năm 2020;

- Đến năm 2020 đạt khoảng 80% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và 70% số hộ có đủ 3 công trình vệ sinh thiết yếu (nhà tắm, hố xí, bể), 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn có hệ thống xử lý chất thải,..

- Đến năm 2020, tỷ lệ số xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới là trên 25% (cả nước là 50%).

3. Tầm nhìn đến năm 2030

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3 – 3,5%;

- Tỷ trong GDP nông, lâm, thủy sản trong GDP chung là 18%;

- Thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn tăng gấp 2 lần năm 2015;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%;

- Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới khoảng 80%

III. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG LỚN  

1. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của vùng miền núi phía Bắc phải quán triệt đầy đủ chủ trường và giải pháp trong  Đề án tài cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1. Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

            - Tiếp tục rà soát, đánh giá  điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng, duy trì hợp lý diện tích rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng; phát triển nghề trồng rừng sản xuất thành một ngành kinh tế có vị thế quan trọng trong vùng, đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng;

 - Chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bảo vệ các hồ, đập thủy lợi và thủy điện lớn trong vùng, chống sạt lở,...Trồng rừng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, trồng cây đặc sản, cây dược liệu dưới tán rừng. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng;

- Tổ chức lại ngành công nghiệp chế biến gỗ, trên cơ sở nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định; đổi mới công nghệ chế biến gỗ và cơ cấu lại sản phẩm phù hợp với thị trường và có giá trị gia tăng cao;

- Hoàn thành việc giao đất, giao rừng gắn với định canh đinh cư; giải quyết cơ bản đất ở, đất sản xuất ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy.

 1.2. Tái cơ cấu sản xuất tiểu ngành trồng trọt:

- Sử dụng có hiệu quả đất lúa hiện có gắn với phát triển thủy lợi tạo điều kiện thâm canh cao các lúa ở địa bàn đồng bằng, cánh đồng lúa lớn ở miền núi và diện tích lúa ruộng bậc thang cố định. Phát tối đa diện tích ngô trên diện tích lúa 1 vụ theo hướng thâm canh. 

- Tập trung phát triển sản xuất rau, hoa hàng hóa có chất lượng, rau sạch ở địa bàn trung du và các cao nguyên đáp ứng cho nhu cầu trong vùng và Thủ đô Hà Nội. Quy hoạch mở rộng diện tích các cây ăn quả hình thành các vùng chuyên canh cây có múi, cây ôn đới, vải, nhãn, chuối…  

- Tiếp tục đầu tư phát triển các vùng chuyên canh tập trung với quy mô diện tích thích hợp như cây chè, cao su, cà phê, dược liệu phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường..

- Sắp xếp lại hệ thống sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;  tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, thương mại tại các vùng chuyên canh tập trung hàng hóa lớn.
1.3. Tái cơ cấu sản xuất tiểu ngành chăn nuôi:

- Về chủ trương chung là khuyến khích và tạo điều kiện phát triển chăn nuôi trang trại, nuôi nhốt có kiểm soát, từng bước chuyển lên chăn nuôi công nghiệp; gắn với công nghiệp chế biến nhằm tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp;

- Khai thác lợi thế địa bàn miền núi hình thành và phát triển các khu chăn nuôi gia súc ăn cỏ tập trung như trâu, bò thịt, bò sữa, dê. Kết hợp với trông rừng phát triển chăn nuôi gà với quy mô trang trại; 

- Đối với địa bàn trung du và núi thấp quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung, để chuyển dần chăn nuôi lợn, gia cầm từ các tỉnh đồng bằng lên, tạo đột phá về tăng trưởng nông nghiệp cho vùng;

 1.4. Phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản hàng hóa

- Tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở những nơi có điều kiện mặt nước và khả năng mở rộng diện tích nuôi;

- Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt hàng hóa tại các hồ lớn theo phương pháp tiên tiến, hiệu quả và bền vững; 

- Phát triển nuôi trồng một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá hồi, cá tầm, cá tiểu bạc và các loại cá nước lạnh khác trên một số địa bàn có lợi thế. 

2. Khuyến khích phát triển các cơ sở chế biến công nghiệp tập trung quy mô thích hợp trên địa bàn nông thôn theo quy hoạch gắn với các vùng nguyên liệu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn
 - Quy hoạch lại hệ thống các cơ sở công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản gắn với bảo vệ và phát triển rừng và hệ thống quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền;

- Công nghiệp chế biến chè: Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị gắn với thị trường tiêu thụ, tăng nhanh tỷ lệ chè xanh, chè đăc biệt chất lượng cao (chè đặc sản, chè thuốc, chè dinh dưỡng); đến năm 2020 sản lượng chè được chế biến công nghiệp đạt 80%;

- Công nghiệp chế biến đường: Trên cơ sở vùng nguyên liệu để xem xét cho mở rông công xuất các nhà máy hiện có đảm bảo lợi ích các nhà máy và nông dân trồng mía;

- Rà soát lại diện tích cao su hiện có và khả năng phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và xây dựng cở sở công nghiệp chế biến mủ cao su thích hợp và hiệu quả;

- Duy trì và phát triển chế biến sữa tại Mộc Châu (Sơn La) và các loại rau, quả, thực phẩm cao tại các địa phương có lợi thế đã hình thành vùng chuyên canh;

 - Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc: Quy hoạch và khuyến khích đầu tư các cơ sở sản xuất thực ăn công nghiệp đảm bảo đủ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2020 toàn vùng cần khoảng  6 triệu tấn; 

- Khôi phục và phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống, khuyến khích hình thành các làng nghề mới, các doanh nghiệp công nghiệp thu hút nhiều lao động về nông thôn. 

3. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

          a). Tập trung đầu tư phát triên cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tháo ”điểm nghẽn”cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của vùng còn quá nhiều khó khăn

  - Trước mắt, đề nghị Nhà nước hỗ trợ 100%  vốn đầu tư giải quyết dứt điểm 120 xã chưa có đường giao thông đến trung tâm các xã. Hỗ trợ một phần để nâng cấp các trục giao thông đến trung tâm các xã hiện có. Tiếp tục đầu tư các trục đường giao thống đến thôn, bản, xóm, làng và đến các hộ gia đình; đến năm 2020, có 70% trục đường giao thông đến thôn, bản, 80% trục giao thông xóm làng được cứng hóa theo chuẩn;

 - Đối với thủy lợi: Nâng cấp, tu bổ các công trình đang xuống cấp, đẩy nhanh việc kiên cố hóa kênh mương và công trình hiện có. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới và điều tiết lũ tại các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét cao. Xây dựng các tuyến đê sông, các công trình kè bờ sông biên giới nhằm tránh sạt lở đất, ổn định sản xuất và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 
-  Áp dụng công nghệ tiên tiến và xây dựng đa dạng các loại hình cấp nước hợp vệ sinh, nhất là vùng đặc biệt khó khăn núi đá, biên giới. Phấn đấu đến năm 2020 có 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 

 - Bảo đảm điện có chất lượng cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Đến năm 2020, 100% hộ nông thôn có điện sử dụng, 80% có nhà văn hóa thôn, bản. Tập trung hỗ trợ những hộ nghèo xóa nhà tạm, đến năm 2015 không còn nhà tạm, nhà dột nát. 

- Năm 2020 có 70% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và 70%  trường học được kiên cố hóa. 
  b). Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn
- Đầu tư phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với quy mô thích hợp như cây chè, cao su, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, hoa, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm .v.v. trên cơ sở lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường;

- Chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng,  khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng nguyên liệu, cây đặc sản, cây dược liệu dưới tán rừng, cây phân tán, rừng cảnh quan…

- Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại các hồ lớn và một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá hồi, cá tầm, cá tiểu bạc và các loài cá nước lạnh khác trên một số địa bàn có lợi thế;  

- Quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng hệ thống các cơ sở công nghiệp bảo quản, sơ chế, tinh chế, chế biến sâu. Khôi phục và phát triển các làng nghề sản xuất các sản phẩm truyền thống phù hợp với bản sắc văn hóa của từng địa phương.   
c). Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp và nông thôn

- Nghiên cứu cơ chế pháp lý về tư cách pháp nhân đối với loại hình Tổ kinh tế hợp tác, đảm bảo tiếp cận được vốn tín dụng và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các tổ chức kinh tế khác; 

- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý, tạo điều kiện HTX tiếp cận tín dụng, phát triển sản xuất, tiêu thụ nông lâm sản phẩm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển các trang trại quy mô lớn; 

- Chính sách đặc thù khuyến khích phát triển doanh nghiệp nông nghiệp và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Vùng;

- Đổi mới hoạt động hệ thống khuyến nông nhà nước, có cơ chế chính sách đưa cán bộ khuyến nông về thôn, bản thực hiện  ”3 cùng” với nông dân. 

c). Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đến năm 2020 có 100% số hộ được xem truyền hình, 100% xã, thôn, bản xử dụng Internet công cộng;

- Vệ sinh môi trường nông thôn: Đến năm 2020 có 100% số hộ trong vùng có đủ 3 công trình vệ sinh thiết yếu. Hỗ trợ và khuyến khích các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi  xử lý chất thải, các thôn, bản quản lý, xử lý rác thải,...

- Đẩy nhanh chương trình sắp xếp lại dân cư: quy tụ dân cư, đảm bảo mỗi cụm dân cư có khoảng 30 hộ (mức và nguồn hỗ trợ theo Quyết định 1776/2012/QĐ-TTg).  

- Tiếp tục triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ; tạo việc làm, tăng thu nhập gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao thôn, bản

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng các quy hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý nhà nước đối với quy hoạch

Từ Bộ đến các địa phương cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế,  chiến lược phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu;
Các tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các huyện triển khai nhanh việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện. Hoàn thành công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã; đặc biệt là các quy hoạch chi tiết. Đẩy nhanh tiến độ lập đề án xây dựng nông thôn mới (hiện mới có 53% số xã lập xong). 
Thực hiện công khai, minh bạch đối với các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã, đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch,
2. Khuyến khích thu hút đầu tư cho phát triển  nông, lâm nghiệp, thủy sản
Các tỉnh trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi trong việc cho thuê đất dài hạn, ổn định, khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài vùng có vốn thuê đất để trồng rừng, trồng cây lâu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản...

3. Nhà nước tập trung đầu tư nhằm thực hiện những mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện
- Từ nay đến năm 2020 nhà nước tăng cường đầu tư khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ để phát triển nhanh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn để tăng thu nhập cho nông dân. Đề nghị Nhà nước, 5 năm tới 2016 – 2020 đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn với mức cao hơn 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015.  

- Đảm bảo đủ nguồn lực thực thi các chương trình xóa đói giảm nghèo, bố trí sắp xếp ổn định dân cư, nhất là vùng thiên tai nguy hiểm, vùng biên giới và khu vực khó khăn có đông dân di cư tự do.

- Tập trung ưu tiên đầu tư các công trình, dự án thủy lợi hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án có hiệu quả và các công trình cấp bách, đầu tư bảo đảm an toàn hồ chứa nước hiện có, phòng chống sạt lở bờ sông, suối;   

- Ưu tiên vốn đầu tư hoàn thành các tuyến đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô và các xã chưa có điện lưới quốc gia. Tăng vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

4. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông cho nông dân

- Trước hết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh xuống xã;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò và vị trí của đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập đến người lao đông nông thôn;

- Rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề và thực hiện xã hội hóa dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo nghề. 
- Các địa phương mở rộng các mô hình dạy nghề và tập huấn kỹ thuật có hiệu quả trong thời gian vừa qua ra diện rộng.      
5. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ

- Tăng đầu tư nâng cấp trang bị cơ sở vật chất cho Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và các trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ, các trung tâm giống cây, con.  
- Ưu tiên đầu tư các dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ trực tiếp cho các sản phẩm mũi nhọn như chè, cây lâm nghiệp, cao su, cà phê, cây ăn quả, ngô, chăn nuôi trâu, bò, lợn và gà, cá nước lạnh,..  

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới thân thiện môi trường trong những ngành có lợi thế; mở rộng hình thức liên kết, hợp tác giữa người sản xuất với cơ quan nghiên cứu ứng dụng khoa học; 

- Phối kết hợp nhiều hình thức khuyến nông, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần mở rộng phương ‘cầm tay, chỉ việc’, “ nông dân đào tạo nông dân” đang có hiệu quả thiết thực.

6. Rà soát, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc

6.1. Về giải pháp trước mắt

 Rà soát gom lại chính sách, tích hợp nôi dung hỗ trợ, cơ chế thực hiện cho đồng nhất (để địa phương dễ lồng ghép và thực hiện). Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện có, cân đối vốn đầu tư cho nông nghiệp, phát triển nông thôn của vùng (hiện mới đáp ứng được 30% nhu cầu);  
   Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi, cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.   
6.2. Về giải pháp lâu dài
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cho thiết lập một đề tài khoa học đủ tầm, để tập trung nghiên cứu, rà soát các chính sách hiện có, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chính sách mới đặc thù, với các nội dung sau: 
6.2.1. Chính sách đầu tư đặc thù cho phát triển hạ tầng thiết yếu và sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa

a). Đối với hạ tầng thiết yếu ở nông thôn:

 Trên nguyên tắc xem xét giảm bớt tỷ lệ đóng góp cho nông dân vùng khó khăn đối với các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm

- Giao thông nông thôn: Nhà nước ưu tiên đầu tư 100% vốn để giải quyết dứt điểm các tuyến đường ô tô đến các trung tâm xã (còn khoảng 120 xã) và đầu tư nâng cấp hệ thống đường đã có để đi lại được 4 mùa. Đối với địa bàn vùng núi và núi cao, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng trục giao thông xã; 70 – 80% đối với trục giao thông thôn, bản và liên xóm;

- Công trình cấp nước sạch tập trung: Đối với địa bàn núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi đá, biên giới ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng nhà máy, đường ống trục chính. Đối với các địa bàn khác ngân sách hỗ trợ 50 – 70%; 

- Đối với công trình thủy lợi: Ngân sách nhà nước đầu tư hệ thống thiết bị điều tiết và vận hành các công trình thủy lợi, hồ chứa hiện có. Xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, hệ thống kênh tưới, các tuyến đê sông, kè bờ sông tránh sạt lở đất. Đối với kênh mương thuộc xã hoặc thôn quản lý, ngân sách hỗ trợ 60 – 70% (chủ yếu là vật liệu xây dựng).

- Đối với nhà văn hóa thôn bản và 3 công trình vệ sinh, đề nghị nhà nước ưu tiên tăng kinh phí hỗ trợ trong kế hoạch hàng năm cho các địa bàn miền núi khó khăn.
b). Đối với sản xuất nông nghiệp

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hiện hành thông qua các chương trình nhằm tạo động lực cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ngân sách đầu tư thả cá giống vào các hồ chứa nước. Khuyến khích phát triển nuôi cá lồng bè trên sông, hồ (vay vốn, giảm trừ thuế sử dụng mặt nước...). Hỗ trợ các hộ dân xây dựng chuồng tại, khuyến khích nuôi nhốt, hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng nuôi thả rông gia súc. 

- Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù tạo động lực phát triển nhanh, bền vững một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: Phát triển rừng, nhất là rừng sản xuất, chăn nuôi trang trại, chăn nuôi công nghiệp. Đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. 

6.2.2. Chính sách đất đai

  - Sớm hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông, lâm nghiệp cho hộ gia đình và các tổ chức. Giải quyết triệt để việc cấp đất ở và đất sản xuất cho hộ đồng bào di cư tự do, vùng sạt lở để đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; 

           - Quy hoạch vùng chuyên canh và giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực như: chè, cao su, cây ăn quả. Quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại, vùng chăn nuôi kết hợp với phát triển lâm nghiệp, vùng chăn thả gia súc có kiểm soát; đất trồng các loại cây thức ăn gia súc, đặc biệt là đất tròng cỏ. Quy hoạch và giám sát quy hoạch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

- Đối các Công ty nông, lâm nghiệp, tiếp tục việc rà soát, lập lại quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chuyển giao đất về cho địa phương đối với đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không có hiệu quả, diện tích đất đã chuyển nhượng, diện tích đất công ty giải thể.  
6.2.3. Chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

-  Đối với địa bàn đồng bằng và trung du áp dụng cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn hiện hành.

- Đối với vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nghiên cứu cơ chế, chính sách cho vay ưu đãi hơn để các hộ gia đình trồng rừng, khoanh nuôi, chăm sóc rừng trồng; chăn nuôi đại gia súc, trồng ngô, lúa... để cải thiện đời sống thoát được đói, giảm được nghèo và có cơ hội vươn lên làm giàu. 

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở nông thôn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm chung của cả nước đối với Vùng, để góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái.   

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ nông nghiệp, nông thôn tại chỗ, nhất là cán bộ cơ sở xã, thôn, bản.  

          V. DỰ KIẾN SƠ BỘ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Bước đầu sơ bộ khái toán vốn đầu tư 5 năm 2016 – 2020 để thực hiện đề án vào khoảng: Tổng số khoảng: 310.000 tỷ đồng; trong đó: ngân sách Nhà nước khoảng 160.000 tỷ đồng; các nguồn khác: 150.000 tỷ đồng

                               Phần thứ ba

                                 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 
  - Chủ trì, phối hợp với các Tổng cuc, Cục, Vụ và địa phương triển khai thực hiện Đề án này; 

- Chủ trì việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đặc thù  miền núi phía Bắc;  

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo Bộ trưởng và các Bộ, ngành liên quan.

2. Vụ Kế hoạch

- Làm việc với các Bộ, ngành ưu tiên bố trí vốn ngân sách theo kế hoạch năm thực hiện các nhiệm và mục tiêu đề ra.

- Chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn miền núi phía Bắc 

3. Các Tổng cục, các Cục, Vụ khác: tùy theo chức năng nhiệm vụ triển khai các nội dung liên quan trong Đề án.

                                                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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